
Ký hiệu (Serial): 1C26MHQ
Số hoá đơn (No):1533
Số tham khảo (Ref No.):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày/tháng/năm (date) 23/ 03/ 2026
Mã của cơ quan thuế:  M1-26-AF2RB-72810001533

Họ tên người mua hàng (Customer):
Số căn cước công dân (ID card):  Số điện thoại (Tel):  
Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Code No):  
Tên công ty (Company):
Địa chỉ (Address):
Mã số thuế (Taxcode):

Số tài khoản (Account No):Hình thức thanh toán (Payment method): CTCN

 

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI VA DICH VU NGOC THOM
12/14/18 DUONG 49, KHU PHO 7, PHUONG HIEP BINH, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

0309391503
                          

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Account No.): 90142437801 tại NH TNHH MTV
Standard Charterd Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân

Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3775 3232             Fax: (028) 3775 1575

0304741634

 

Trang 1/3

STT
No

Tên hàng hóa/dịch vụ
Description

ĐVT
Unit

Số
lượng
Quantity

Đơn giá
Unit Price

Thành tiền
trước thuế

Amount before
tax

Thuế
suất

Tax rate

Tiền thuế
Tax amount

Thành tiền
Total amount

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8

1
Thu lai phi van chuyen 28022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Da Nang, BKS: 50H-
045.87

CHUYEN 1 41.880 41.880 8% 3.350 45.230

2
Thu lai phi van chuyen 07022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Da Nang, BKS: 50H-
833.47

CHUYEN 1 61.560 61.560 8% 4.925 66.485

3
Thu lai phi van chuyen 03022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Da Nang, BKS: 36H-
170.43

CHUYEN 1 61.560 61.560 8% 4.925 66.485

4
Thu lai phi van chuyen 28022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Phan Thiet, BKS: 50H-
608.79

CHUYEN 1 49.560 49.560 8% 3.965 53.525

5
Thu lai phi van chuyen 03022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Phan Thiet, BKS: 50H-
151.58

CHUYEN 1 362.870 362.870 8% 29.030 391.900

6
Thu lai phi van chuyen 24022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vung Tau, BKS: 50H-
608.79

CHUYEN 1 89.940 89.940 8% 7.195 97.135

7
Thu lai phi van chuyen 05022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vung Tau, BKS: 86C-
120.51

CHUYEN 1 175.290 175.290 8% 14.023 189.313

8
Thu lai phi van chuyen 03022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vung Tau, BKS: 50H-
608.79

CHUYEN 1 131.300 131.300 8% 10.504 141.804

9
Thu lai phi van chuyen 10022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vung Tau, BKS: 50H-
608.79

CHUYEN 1 183.820 183.820 8% 14.706 198.526

10
Thu lai phi van chuyen 12022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vung Tau, BKS: 50H-
608.79

CHUYEN 1 59.090 59.090 8% 4.727 63.817



Ký hiệu (Serial): 1C26MHQ
Số hoá đơn (No):1533
Số tham khảo (Ref No.):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày/tháng/năm (date) 23/ 03/ 2026
Mã của cơ quan thuế:  M1-26-AF2RB-72810001533

Họ tên người mua hàng (Customer):
Số căn cước công dân (ID card):  Số điện thoại (Tel):  
Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Code No):  
Tên công ty (Company):
Địa chỉ (Address):
Mã số thuế (Taxcode):

Số tài khoản (Account No):Hình thức thanh toán (Payment method): CTCN

 

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI VA DICH VU NGOC THOM
12/14/18 DUONG 49, KHU PHO 7, PHUONG HIEP BINH, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

0309391503
                          

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Account No.): 90142437801 tại NH TNHH MTV
Standard Charterd Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân

Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3775 3232             Fax: (028) 3775 1575

0304741634

 

Tiếp theo trang trước - Trang 2/3

STT
No

Tên hàng hóa/dịch vụ
Description

ĐVT
Unit

Số
lượng
Quantity

Đơn giá
Unit Price

Thành tiền
trước thuế

Amount before
tax

Thuế
suất

Tax rate

Tiền thuế
Tax amount

Thành tiền
Total amount

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8

11
Thu lai phi van chuyen 26022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Can Tho, BKS: 50H-
877.03

CHUYEN 1 38.400 38.400 8% 3.072 41.472

12
Thu lai phi van chuyen 24022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Can Tho, BKS: 50H-
875.13

CHUYEN 1 80.550 80.550 8% 6.444 86.994

13
Thu lai phi van chuyen 05022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Can Tho, BKS: 50E-
565.54

CHUYEN 1 40.700 40.700 8% 3.256 43.956

14
Thu lai phi van chuyen 03022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Can Tho, BKS: 36H-
170.43

CHUYEN 1 81.320 81.320 8% 6.506 87.826

15
Thu lai phi van chuyen 07022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Nha Trang, BKS: 50H-
849.30

CHUYEN 1 295.870 295.870 8% 23.670 319.540

16
Thu lai phi van chuyen 24022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Nha Trang, BKS: 50H-
844.98

CHUYEN 1 59.410 59.410 8% 4.753 64.163

17
Thu lai phi van chuyen 12022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Nha Trang, BKS: 50H-
877.03

CHUYEN 1 177.640 177.640 8% 14.211 191.851

18
Thu lai phi van chuyen 05022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Nha Trang, BKS: 50H-
788.05

CHUYEN 1 236.760 236.760 8% 18.941 255.701

19
Thu lai phi van chuyen 24022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vinh, BKS: 50H-867.85

CHUYEN 1 181.010 181.010 8% 14.481 195.491

20
Thu lai phi van chuyen 07022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vinh, BKS: 50H-771.28

CHUYEN 1 889.450 889.450 8% 71.156 960.606



Đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Ban Khách hàng Tổ chức Doanh nghiệp - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông, MST: 0106869738-004, Điện thoại: 18001261

Quý khách hàng vui lòng tra cứu hóa đơn điện tử tại website: https://lottemart-nsg-tt78.vnpt-invoice.com.vn Mã tra cứu: 05-71-202603-00153

Ký hiệu (Serial): 1C26MHQ
Số hoá đơn (No):1533
Số tham khảo (Ref No.):

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày/tháng/năm (date) 23/ 03/ 2026
Mã của cơ quan thuế:  M1-26-AF2RB-72810001533

Họ tên người mua hàng (Customer):
Số căn cước công dân (ID card):  Số điện thoại (Tel):  
Mã đơn vị quan hệ ngân sách (Code No):  
Tên công ty (Company):
Địa chỉ (Address):
Mã số thuế (Taxcode):

Số tài khoản (Account No):Hình thức thanh toán (Payment method): CTCN

 

CONG TY TNHH MOT THANH VIEN THUONG MAI VA DICH VU NGOC THOM
12/14/18 DUONG 49, KHU PHO 7, PHUONG HIEP BINH, THANH PHO HO CHI MINH, VIET NAM

0309391503
                          

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Tel):
Số tài khoản (Account No.): 90142437801 tại NH TNHH MTV
Standard Charterd Việt Nam
Mã số thuế (Tax code):

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM
Số 469, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân

Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
(028) 3775 3232             Fax: (028) 3775 1575

0304741634

 

Người mua hàng  
(Ký, đóng dấu)

(Sign & full name)
 

 Người bán hàng (Seller)
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Sign & full name)

 

Tiếp theo trang trước - Trang 3/3

3.382.380 270.592 3.652.972

3.382.380 270.592 3.652.972

STT
No

Tên hàng hóa/dịch vụ
Description

ĐVT
Unit

Số
lượng
Quantity

Đơn giá
Unit Price

Thành tiền
trước thuế

Amount before
tax

Thuế
suất

Tax rate

Tiền thuế
Tax amount

Thành tiền
Total amount

1 2 3 4 5 6=4x5 7 8=6x7 9=6+8

21
Thu lai phi van chuyen 28022026
hang lanh - 005820 tu HCM den
Lotte Mart Vinh, BKS: 51C-277.89

CHUYEN 1 84.400 84.400 8% 6.752 91.152

Tổng cộng KCT (Sub total amount None VAT) :   

Tổng cộng mức thuế 0% (Sub total amount 0%) :   

Tổng cộng mức thuế 5% (Sub total amount 5%) :   

Tổng cộng mức thuế 8% (Sub total amount 8%) :   

Tổng cộng mức thuế 10% (Sub total amount 10%) :   

Tổng cộng (Grand total amount):   

Số tiền viết bằng chữ (Total in words): Ba triệu, sáu trăm năm mươi hai nghìn, chín trăm bảy mươi hai đồng

https://lottemart-nsg-tt78.vnpt-invoice.com.vn

